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KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ “ĐỒ CHƠI CỦA BÉ”
I. MỤC TIÊU - NỘI DUNG - DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ : ĐỒ CHƠI CỦA BÉ
	STT



	Mục tiêu năm
	Nội dung năm
	Hoạt động  năm
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm tổ chức
	ĐỒ CHƠI CỦA BÉ
	Ghi chú về điều chỉnh khác

	
	
	
	
	
	
	Nhánh 1: 
	Nhánh 2
	

	
	
	
	
	
	
	Tuần 1: Đồ chơi bé thích
	Tuần 2: Đồ chơi bé thích
	Tuần 1: Đồ chơi chuyển động
	Tuần 2: Đồ chơi chuyển động
	

	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 
	#
	#
	#
	#
	 

	A. Phát triển vận động 
	#
	#
	#
	#
	 

	 1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp (Thể dục sáng)  
	#
	#
	#
	#
	 

	1







	Thực hiện được các động tác trong bài tập thể dục: hô hấp, tay, lưng/bụng/lườn và chân
	Thực hiện các động tác trong bài tập thể dục: hít thở, tay giơ cao/đưa ra phía trước/, lưng /đưa sang ngang/ đưa ra sau/lắc bàn tay; cúi về phía trước, nghiêng/vặn người sang 2 bên, ngồi xuống, đứng lên, co duỗi từng chân
	Bài 3: - Hô hấp: Thổi bóng bay
- Tay: Dấu 2 tay ra sau  đưa về trước
- Bụng, lườn: 2 tay chống hông xoay người sang 2 bên
- Chân: 2 tay chống hông ngồi xuống, đứng lên
	Cả Khối
	Sân trường
	TDS
	TDS
	TDS
	TDS
	 

	2. Thể hiện vận động cơ bản và phát triển tố chất trong vận động ban đầu 
	#
	#
	#
	#
	 

	 * Vận động: bò, trườn 
	#
	#
	#
	#
	 

	* Vận động: đi, chạy 
	#
	#
	#
	#
	 

	2


	Giữ được thăng bằng khi đi trong đường hẹp (dài 3m, rộng 25cm) có bê vật trên tay
	Đi trong đường hẹp (dài 3m, rộng 25cm) có bê vật trên tay
	Đi trong đường hẹp (dài 3m, rộng 25cm) có bê vật trên tay (Tiết 1)
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐH+HĐC+HĐNT
	 
	 
	 
	 

	3



	
	
	Đi trong đường hẹp (dài 3m, rộng 25cm) có bê vật trên tay (Tiết 2)
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH+HĐC+HĐNT
	 
	 

	* Vận động: bước, nhún, bật 
	#
	#
	#
	#
	 

	* Vận động: tung, ném, bắt 
	#
	#
	#
	#
	 

	3. Thực hiện vận động cử động của bàn tay, ngón tay 
	#
	#
	#
	#
	 

	4




	Phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay và phối hợp tay - mắt trong các hoạt động: xâu vòng tay, chuỗi đeo cổ
	 Thực hiện vận động xâu vòng tay, chuỗi đeo cổ
	 Thực hiện vận động xâu vòng tay, chuỗi đeo cổ
	Cá nhân
	Lớp học
	ĐTT+HĐG
	ĐTT+HĐG
	ĐTT+HĐG
	ĐTT+HĐG
	 

	B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe 
	#
	#
	#
	#
	 

	1. Có một số nề nếp, thói quen tốt trong sinh hoạt 
	#
	#
	#
	#
	 

	2. Thực hiện một số việc tự phục vụ, giữ gìn sức khỏe 
	#
	#
	#
	#
	 

	5



	Biết xúc miệng bằng nước muối sau khi ăn dưới sự hướng dẫn của cô
	Xúc miệng bằng nước muối sau khi ăn
	Xúc miệng bằng nước muối sau khi ăn
	Cá nhân
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	 

	6

	Biết đi vệ sinh đúng nơi quy định
	Tập đi vệ sinh đúng nơi quy định
	Tập đi vệ sinh đúng nơi quy định
	Cá nhân
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	 

	3. Nhận biết và tránh một số nguy cơ không an toàn 
	#
	#
	#
	#
	 

	7




	Biết tránh một số hành động nguy hiểm (sờ vào ổ điện, leo trèo lên bàn, ghế/ lan can, chơi nghịch các vật sắc nhọn…) khi được nhắc nhở
	Nhận biết một số hành động nguy hiểm và phòng tránh (sờ vào ổ điện, leo trèo lên bàn, ghế/ lan can, chơi nghịch các vật sắc nhọn…) 
	Nhận biết một số hành động nguy hiểm và phòng tránh (sờ vào ổ điện, leo trèo lên bàn, ghế/ lan can, chơi nghịch các vật sắc nhọn…) 
	Cá nhân
	Sân trường
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC
	 

	4. Chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, phòng tránh tai nạn thương tích 
	 
	 
	 
	 
	 

	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 
	#
	#
	#
	#
	 

	1. Khám phá thế giới xung quanh bằng các giác quan 
	#
	#
	#
	#
	 

	2. Thể hiện sự hiểu biết về các sự vật, hiện tượng gần gũi
	#
	#
	#
	#
	 

	* Nhận biết một số bộ phận của cơ thể con người
	#
	#
	#
	#
	 

	*Nhận biết một số đồ dùng, đồ chơi
	#
	#
	#
	#
	 

	8






	Nhận biết được tên, đặc điểm nổi bật, công dụng và cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi quen thuộc.
	Tên, đặc điểm nổi bật, công dụng, cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi quen thuộc
	Đồ chơi của bé
	Cá nhân
	Lớp học
	HĐH+HĐC+HĐNT
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Đồ chơi máy bay
	Cá nhân
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐH+ĐTT+HĐG
	 

	
	
	
	Cô giáo của con
	Cá nhân
	Lớp học
	 
	HĐH+ĐTT+HĐG
	 
	 
	 

	
	
	
	Đồ chơi ô tô tải
	Cá nhân
	Lớp học
	 
	 
	HĐH+HĐC+HĐNT
	 
	 

	*Nhận biết một số phương tiện giao thông quen thuộc 
	#
	#
	#
	#
	 

	*Nhận biết một số con vật quen thuộc 
	#
	#
	#
	#
	 

	*Nhận biết một số loại hoa, quả quen thuộc  
	#
	#
	#
	#
	 

	*Nhận biết một số màu cơ bản, kích thước, hình dạng, số lượng 
	#
	#
	#
	#
	 

	9



	Chỉ/nói tên hoặc lấy/cất đúng đồ chơi màu đỏ /vàng/xanh theo yêu cầu
	Nhận biết phân biệt màu sắc
	Phân biệt màu đỏ - màu xanh
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	HĐH+HĐC+HĐNT
	 
	 
	 

	
	
	
	Nhận biết màu vàng
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐH+HĐC+HĐNT
	 

	*Nhận biết bản thân và những người gần gũi
	#
	#
	#
	#
	 

	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	#
	#
	#
	#
	 

	 1. Nghe hiểu lời nói 
	#
	#
	#
	#
	 

	10






	Nghe hiểu được các bài thơ, đồng dao, ca dao, hò vè, câu đố, bài hát và nội dung truyện ngắn đơn giản, trả lời được các câu hỏi về tên truyện, tên và hành động của các nhân vật
	Nghe các bài hát, bài thơ, đồng dao, ca dao, truyện kể đơn giản về chủ đề " Đồ chơi của bé"
	Nghe , truyện kể ' Chiếc xích đu màu đỏ (T1)
	 
	 
	HĐH+HĐC+HĐNT
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Nghe , truyện kể ' Chiếc xích đu màu đỏ (T2)
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐH+HĐC+HĐNT
	 

	 2. Nghe, nhắc lại các âm, các tiếng và các câu 
	#
	#
	#
	#
	 

	11



	Biết sử dụng các từ chỉ đồ vật, đặc điểm, hành động quen thuộc trong giao tiếp
	Sử dụng các từ chỉ đồ vật,  đặc điểm, hành động quen thuộc trong giao tiếp
	Trẻ sử dụng các từ chỉ đồ vật,  đặc điểm, hành động quen thuộc trong giao tiếp
	Cá nhân
	Lớp học
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC
	 

	12



	Đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo
	Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có câu 3 - 4 tiếng về chủ đề: "Đồ chơi của bé""
	Thơ: Cô dạy con
	Cá nhân
	Lớp học
	 
	HĐH+HĐC+HĐNT
	 
	 
	 

	
	
	
	Thơ: Cùng chơi
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH+HĐC+HĐNT
	 
	 

	 3. Sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp 
	#
	#
	#
	#
	 

	 4. Làm quen với sách 
	#
	#
	#
	#
	 

	13


	Biết lắng nghe khi người lớn đọc sách
	Lắng nghe người lớn đọc sách
	Cô đọc truyện cho trẻ nghe
	Cá nhân
	Thư viện
	ĐTT+HĐG
	ĐTT+HĐG
	ĐTT+HĐG
	ĐTT+HĐG
	 

	IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM, KỸ NĂNG XÃ HỘI VÀ THẨM MỸ 
	#
	#
	#
	#
	 

	1. Phát triển tình cảm 
	#
	#
	#
	#
	 

	* Ý thức về bản thân 
	#
	#
	#
	#
	 

	14


	Biết thể hiện điều mình thích, không thích bằng lời nói và hành động
	Trẻ thể hiện điều mình thích, không thích bằng lời nói và hành động
	Trẻ thể hiện điều mình thích, không thích bằng lời nói và hành động
	Cá nhân
	Lớp học
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC
	 

	* Nhận biết và thể hiện một số trạng thái cảm xúc 
	#
	#
	#
	#
	 

	2. Phát triển kỹ năng xã hội
	#
	#
	#
	#
	 

	* Mối quan hệ tích cực với con người và sự vật gần gũi 
	#
	#
	#
	#
	 

	15



	Biểu lộ sự thích giao tiếp với người khác bằng cử chỉ, lời nói
	Giao tiếp với những người xung quanh
	Trẻ thể hiện ngôn ngữ giao tiếp với những người xung quanh bằng lời nói và cử chỉ
	Cả lớp
	Lớp học
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC
	 

	* Hành vi văn hóa và thực hiện các quy định đơn giản trong giao tiếp, sinh hoạt 
	#
	#
	#
	#
	 

	16




	Bắt chước được một vài hành vi xã hội đơn giản qua trò chơi giả bộ (bế búp bê, cho búp bê ăn, nghe điện thoại…)
	Chơi với đồ dùng đồ chơi
	Trẻ thể hiện một số thao tác trong góc chơi thao tác vai ( nấu ăn, bế em…)
	Cá nhân
	Lớp học
	ĐTT+HĐG
	ĐTT+HĐG
	ĐTT+HĐG
	ĐTT+HĐG
	 

	3. Phát triển cảm xúc thẩm mỹ 
	#
	#
	#
	#
	 

	* Nghe hát, hát và vận động đơn giản theo nhạc 
	#
	#
	#
	#
	 

	17

	Biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát/bản nhạc quen thuộc
	Nghe hát, nghe nhạc, nghe âm thanh của các loại dụng cụ Hát theo và tập vận động đơn giản theo nhạc về chủ đề " Đồ chơi của bé"
	Dạy KNCH: Bóng tròn
	Cá nhân
	Lớp học
	HĐH+HĐC+HĐNT
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Dạy KNCH: Búp bê
	Cá nhân
	Lớp học
	 
	 
	HĐH+HĐC+HĐNT
	 
	 

	
	
	
	Dạy KNCH: Cô và mẹ
	Cá nhân
	Lớp học
	 
	HĐH+HĐC+HĐNT
	 
	 
	 

	
	
	
	Dạy VĐ: Búp bê
	Cá nhân
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐH+HĐG+HĐNT
	 

	 * Vẽ, nặn, xé dán, xếp hình, xem tranh 
	 
	 
	 
	 
	 

	18



	Thích cầm bút di màu, vẽ nguệch ngoặc
	Di màu, vẽ nguệch ngoạc về chủ đề "Đồ chơi của bé"
	Tô màu quả bóng
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐH+ĐTT+HĐG
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Tô màu máy bay
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐH+ĐTT+HĐG
	 

	19




	Có khả năng xé vụn giấy, vo, vò, dán trang trí hình
	Xé vụn, vo, vò, dán trang trí hình chủ đề: "Đồ chơi của bé"
	Dán hoa tặng cô
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	HĐH+ĐTT+HĐG
	 
	 
	 

	
	
	
	Dán trang trí ô tô
	Cả lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH+ĐTT+HĐG
	 
	 

	 
 
	CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG TRONG NĂM HỌC PHÂN BỔ THEO ĐỘ TUỔI
	13
	15
	16
	15
	 

	 
 
	Trong đó: - Lĩnh vực thể chất (Phần vận động)
	6
	5
	6
	5
	 

	 
 
	- Lĩnh vực thể chất (Phần chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng tránh tai nạn thương tích)
	0
	0
	0
	0
	 

	 
 
	- Lĩnh vực nhận thức
	1
	2
	1
	2
	 

	 
 
	- Lĩnh vực ngôn ngữ
	3
	3
	3
	3
	 

	 
 
	- Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội (cộng thêm 1 phần lĩnh vực thể chất)
	5
	5
	5
	5
	 

	 
	Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề
	.
	.
	15
	15
	15
	15
	 

	 
	Trong đó: - Đón trả trẻ
	.
	.
	8
	9
	8
	9
	 

	 
	                  - Thể dục sáng
	.
	.
	1
	1
	1
	1
	 

	 
	                     -  Hoạt động góc
	.
	.
	4
	5
	4
	6
	 

	 
	                              - Hoạt động ngoài trời
	.
	.
	4
	3
	4
	3
	 

	 
	                      - Vệ sinh - ăn ngủ
	.
	.
	2
	2
	2
	2
	 

	 
	                       - Hoạt động chiều
	.
	.
	8
	7
	8
	6
	 

	 
	                             - Thăm quan dã ngoại
	.
	.
	0
	0
	0
	0
	 

	 
	        - Lễ hội
	.
	.
	0
	0
	0
	0
	 

	 
	Hoạt động chơi tập có chủ đích:
	.
	.
	4
	5
	5
	5
	 

	 
	Chia ra: + Giờ thể chất
	.
	.
	1
	0
	1
	0
	 

	 
	                 +  Giờ nhận thức
	.
	.
	1
	2
	1
	2
	 

	 
	               + Giờ ngôn ngữ
	.
	.
	0
	1
	1
	1
	 

	 
	   + Giờ thẩm mỹ - TCKNXH
	.
	.
	2
	2
	2
	2
	 

	 
	Hoạt động kép
	.
	.
	12
	12
	12
	12
	 



                                                             XÁC NHẬN CỦA TTCM
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